DANH MỤC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP NHẤT 
VĂN BẢN NĂM 2018
(Tính từ 01/01/2018 đến 31/5/2018)

	STT
	Tên văn bản sửa đổi, bổ sung
	Ngày tháng ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Số văn bản hợp nhất
	Ngày tháng ban hành văn bản hợp nhất
	Cơ quan có thẩm quyền hợp nhất

	Tháng 5

	1. 
	Thông tư 08/2018/TT-BCT sửa đổi quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
	02/5/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	2. 
	Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
	16/5/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	3. 
	Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	15/5/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	4. 
	Quyết định 23/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-TTg
	15/5/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Chính phủ

	5. 
	Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
	17/5/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	Tháng 4

	6. 
	Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
	16/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Quốc phòng

	7. 
	Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm azo trong sản phẩm dệt may
	26/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	8. 
	Thông tư 14/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 01/2011/TT-BGTVT về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
	03/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	9. 
	Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
	09/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	10. 
	Thông tư 11/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	17/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	11. 
	Thông tư 12/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản 
	27/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	12. 
	Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
	18/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế


	13. 
	Thông tư 18/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
	11/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông  vận tải

	14. 
	Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
	20/4/2018
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	Tháng 3

	15. 
	Thông tư 24/2018/TT-BQP về sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội và Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội 
	19/3/2018
	01/VBHN-BQP
	115/5/2018
	Bộ Quốc phòng

	16. 
	Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
	08/3/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	17. 
	Quyết định 10/2018/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
	01/3/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	18. 
	Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
	01/3/2018
	02/VBHN-BTTTT
	10/5/2018
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	19. 
	Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT về sửa đổi tên và Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT
	01/3/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	Tháng 2

	20. 
	
Thông tư 17/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
	09/02/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	21. 
	Thông tư 14/2018/TT-BTC về sửa đổiThông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 
	09/02/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	22. 
	Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
	02/02/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	Tháng 1

	23. 
	Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT về sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, 25/2013/TT-BNNPTNT, 02/2006/TT-BTS, 62/2008/TT-BNN và 26/2016/TT-BNNPTNT 
	31/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	24. 
	Thông tư 11/2018/TT-BTC về  sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	30/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	25. 
	Thông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
	30/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	26. 
	Thông tư 09/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản
	25/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	27. 
	Thông tư 06/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước 
	24/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	28. 
	Nghị định 12/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
	23/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	29. 
	Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
	15/01/2018
	Số 09/VBHN-BCT
Số 10/VBHN-BCT

Số 11/VBHN-BCT

Số 12/VBHN-BCT
SỐ 14/VBHN-BCT
	09/02/2018

   09/02/2018

12/02/2018 

13/02/2018

22/02/2018
	Bô Công Thương

	30. 
	Thông tư 03/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
	12/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	31. 
	Thông tư 02/2018/TT-BGTVT về quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 45/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
	09/01/2018
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Giao thông vận tải


